
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG THCS HOÀNG LÊ KHA 
 

 

  KỊCH BẢN PHÂN CÔNG  

 Thực hiện các phương án xử lý  khi học sinh đi học trực tiếp 

 
1. Công việc thường xuyên hàng ngày 

Thời 

gian 
Nhiệm vụ cụ thể Phân công Chức vụ Địa điểm Ghi chú 

 

 

 

Từ 

6g35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đón học sinh tại cổng trường; Đo thân 

nhiệt, sát khuẩn tay; Khai báo y tế; 

Hướng dẫn học sinh vào lớp theo sơ 

đồ 1 chiều 

Phạm Phùng Phát - Đo thân 

nhiệt, sát khuẩn tay 
Giám thị 

Cổng 

chính 
 

Trần Thị Tuyền - Đo thân 

nhiệt, sát khuẩn tay 
Giám thị 

Cổng 

chính 
 

Trần Thị Thu - Đo thân 

nhiệt, sát khuẩn tay 
NV Thiết bị 

Cổng 

chính 
 

Kha Ngọc Trinh - Đo thân 

nhiệt, sát khuẩn tay 
NV y tế 

Cổng 

chính 
 

Trần Phương Thanh - Đo 

thân nhiệt, sát khuẩn tay 
NV Thư viện 

Cổng 

chính 
Dự phòng 

Trần Phương Dủ - Hướng 

dẫn học sinh vào theo sơ đồ 

1 chiều 

Giám thị Sảnh A Dự phòng 

Nguyễn Quốc Bảo - Hướng 

dẫn học sinh vào theo sơ đồ 

1 chiều 

TPT Sảnh A Dự phòng 

Bảo vệ 1- Đo thân nhiệt, sát 

khuẩn tay GV 
Bảo vệ 

Cổng 

dành cho 
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Thời 

gian 
Nhiệm vụ cụ thể Phân công Chức vụ Địa điểm Ghi chú 

GV 

Bảo vệ 2 – Giữ xe HS Bảo vệ 
Cổng 

ngoài 
 

6g55 Tiếp nhận học sinh tại lớp;  

Khai báo y tế;  

Điểm danh HS đầu giờ 

-GVBM (có tiết 1) 

-GVCN (ngày đầu)  
Tại lớp 

 

7g00 Thu tờ khai y tế của HS, kiểm tra phát 

hiện bất thường báo cho NV y tế; 

Liên hệ PH với các trường hợp HS 

vắng học để biết lý do. 

 

Trần Phương Dủ - Thu tờ 

khai y tế của HS; tiếp nhận 

DSHS vắng mặt; 

(dự phòng: Nguyễn Quốc 

Bảo) 

Giám thị Tại lớp 

-Bàn giao tờ khai y tế cho 

cô Thu; 

-Gọi điện thoại liên hệ 

với PH tìm hiểu lý do HS 

vắng mặt 

Trần Thị Thu - Kiểm tra tờ 

khai y tế phát hiện bất 

thường 

NV Thiết bị 
Phòng 

Thết bị 
0975089905 

Trần Phương Thanh - Kiểm 

tra tờ khai y tế phát hiện bất 

thường 

NV Thư viện 
Phòng thư 

viện 
0903304459 

Trong 

ngày 

Tiếp nhận học sinh thân nhiệt cao (tư 

vấn, kiểm tra sức khỏe) Kha Ngọc Trinh NV y tế 
Phòng 

cách ly 
0989278992 

8g30 

đến 

8g50 

Quản lý, hướng dẫn học sinh giờ ra 

chơi đảm bảo 5K; 

Đo thân nhiệt sau giờ chơi trước khi 

cho HS lên lớp học. 

Huỳnh Thị Mỹ Hạnh NV Thủ quỹ Lớp 9/1 0934045518 

Kha Ngọc Trinh NV Y tế Lớp 9/2 0989278992 

Trần Thị Thu NV Thiết bị Lớp 9/3 0975089905 
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Thời 

gian 
Nhiệm vụ cụ thể Phân công Chức vụ Địa điểm Ghi chú 

Trần Phương Thanh NV Thư viện Lớp 9/4 0903304459 

Phạm Phùng Phát 
NV Công 

nghệ thông tin 
Lớp 9/5 0938840971 

Trần Thị Tuyền NV Giám thị Lớp 9/6 0903361819 

Nguyễn Quốc Bảo 
GV – Tổng 

phụ trách Đội 
Lớp 9/7 0903041591 

10g30 

– 

11g15 

Hướng dẫn học sinh ra về theo sơ đồ 1 

chiều, ra về lệch ca 

GV có tiết cuối + Giám thị  Đơn vị 

lớp 

  

13g00 

– 

17g30 

Vệ sinh lau chùi tay vịn cầu thang, mặt 

bàn các phòng học, phòng làm việc 

bằng chất sát khuẩn sau giờ học, giờ 

làm việc mỗi ngày. 

Tổ phục vụ  Cầu thang 

và các 

phòng làm 

việc, 

phòng có 

lớp học 

 

8g00 

chủ 

nhật 

hàng 

tuần 

Khử khuẩn toàn trường bằng 

CloraminB pha loãng (lưu ý thời gian 

này tuyệt đối không có hoạt động nào 

của GV và HS) – Thực hiện vào cuối 

ngày nếu có ca F0 trong trường. 

Đặng Minh Thành 

(Hoặc tổ phục vụ nếu ông 

Thành vắng mặt) 

Bảo vệ Các phòng 

làm việc, 

phòng có 

lớp học 

0903853168 

 Trong 

ngày 

Báo cáo kịp thời cho các Cấp có liên 

quan 

Thầy Huỳnh Đắc Nghĩa 

(Hoặc Cô Lê Võ Ngọc 

Thảo) 

Kha Ngọc Trinh 

Trưởng ban 

 

 

NV y tế 

 + T.Nghĩa: 0903909692 

+ C.Thảo: 0903387220 

 

+ C.Trinh: 0989278992 
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2. Khi có trường hợp nghi mắc F0, F1, F2 tại đơn vị 

TT Nhiệm vụ cụ thể Phân công Chức vụ Địa điểm Số Điện thoại 

1 Thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch, Tổ an toàn COVID của 

đơn vị. 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng Tại trường 0903909692 

Lê Võ Ngọc Thảo 
Phó hiệu 

trưởng 
Tại trường 0903387220 

2 Thông báo cho lực lượng đã được 

phân công để phân luồng lối đi từ khu 

vực có trường hợp nghi ngờ đến phòng 

cách ly tạm thời. 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng Tại trường 0903909692 

Lê Võ Ngọc Thảo 
Phó hiệu 

trưởng 
Tại trường 0903387220 

3 Yêu cầu trường hợp nghi ngờ hạn chế 

tiếp xúc với những người xung quanh, 

tránh tiếp xúc gần dưới 02 mét với 

những người khác. 

GV tại lớp có trường hợp 

nghi ngờ  
Tại trường 

 

4 Hướng dẫn trường hợp nghi ngờ di 

chuyển theo lối đi đã được phân luồng 

để đến phòng cách ly và khử khuẩn 

theo quy định ngay sau khi sử dụng. 

Kha Ngọc Trinh Y tế Tại trường 0989278992 

Phạm Phùng Phát Giám thị Tại trường 0938840971 

Trần Phương Dủ 

Giám thị - 

NV Hỗ trơ 

GD NKT 

Tại trường 0937101801 

5  GV kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe, 

khai thác quá trình đi lại, tiếp xúc của 

trường hợp nghi mắc F0,F1,F2…để có 

hướng xử trí phù hợp. 

GVCN, GVBM có lịch dạy 
 

Tại phòng cách ly 
 

6 Gọi điện thoại cho trạm y tế phường 

10, Quận 6 (Bs Nguyễn Thị Anh Thư- 

P.Trạm trưởng) để được tư vấn, xét 

nghiệm Covid-19 và nếu cần thì đưa 

đến cơ sở y tế để được khám và theo 

dõi 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng Tại trường 0903909692 

Lê Võ Ngọc Thảo 
Phó hiệu 

trưởng 
Tại trường 0903387220 
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7 Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe 

của người nghi mắc vào sổ quản lý; 

Lập danh sách người tiếp xúc. 

Kha Ngọc Trinh NV y tế Tại trường 0989278992 

Trần Thị Tuyền Giám thị  0903361819 

8  Thực hiện khử khuẩn tại nơi làm việc 

khi cơ quan y tế yêu cầu  Bảo vệ theo ca trực 
 

Tại trường 
 

9 Căn cứ yêu cầu của cơ quan y tế địa 

phương hoặc kết quả xét nghiệm 

Covid-19 để quyết định bố trí, sắp xếp 

công việc phù hợp. 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng 

Tại trường 

0903909692 

 

0903387220 

 

0989278992 

Lê Võ Ngọc Thảo 
Phó hiệu 

trưởng 

Kha Ngọc Trinh NV y tế 

 

3. Khi có trường hợp F1 tại đơn vị: 

3.1 Khi nhận được thông tin có trường hợp F1 tại đơn vị: 

Stt Nhiệm vụ cụ thể Phân công Chức vụ Địa điểm Số Điện thoại 

1 Thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch, Tổ an toàn COVID của 

đơn vị. 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng 

Tại trường 

0903909692 

Lê Võ Ngọc Thảo 
Phó hiệu 

trưởng 
0903387220 

2 Cung cấp khẩu trang y tế và hướng 

dẫn đeo đúng cách. Kha Ngọc Trinh NV y tế Tại trường 0989278992 

3 Yêu cầu hạn chế tiếp xúc với những 

người xung quanh, tránh tiếp xúc gần 

dưới 02 mét với những người khác. 
Giáo viên bộ môn các lớp 

 
Tại trường 

 

4  Thông báo cho lực lượng đã được 

phân công để phân luồng lối đi từ khu 

vực có F1 đến phòng cách ly tạm thời. 

Kha Ngọc Trinh NV y tế Tại trường 0989278992 
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Stt Nhiệm vụ cụ thể Phân công Chức vụ Địa điểm Số Điện thoại 

5 Hướng dẫn F1 di chuyển theo lối đi đã 

được phân luồng để đến phòng cách ly 

tạm thời và khử khuẩn theo quy định 

ngay sau khi sử dụng.  

Trần Phương Dủ 

 

Phạm Phùng Phát 

Giám thị 
Tại trường 0937101801 

Tại trường 0938840971 

Bảo vệ theo ca trực Bảo vệ Tại trường  

6 Gọi điện thoại cho trạm y tế phường 

10, Quận 6 (Bs Nguyễn Thị Anh Thư- 

P.Trạm trưởng) để được tư vấn, xét 

nghiệm Covid-19 và nếu cần thì đưa 

đến cơ sở y tế để được khám và theo 

dõi 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng Tại trường 0903909692 

Lê Võ Ngọc Thảo 
Phó hiệu 

trưởng 
Tại trường 0903387220 

7 Cập nhật thông tin tình hình sức khỏe 

của người nghi mắc vào sổ quản lý;  

Lập danh sách người tiếp xúc; Thực 

hiện khử khuẩn tại nơi làm việc khi cơ 

quan y tế yêu cầu  

Kha Ngọc Trinh NV y tế Tại trường 0989278992 

8 Thông báo cho toàn thể CB-GV-NV-

HS đang có mặt tại đơn vị thông tin 

chính xác, không để xảy ra hoang 

mang, lo lắng với người lao động; yêu 

cầu người lao động nghiêm túc khai 

báo y tế, thực hiện 5K, không di 

chuyển khỏi vị trí làm việc. 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng 

Tại trường 

0903909692 

Lê Võ Ngọc Thảo 
Phó hiệu 

trưởng 
0903387220 

 

3.2 Phối hợp với cơ quan y tế và chính quyền địa phương 

STT Nhiệm vụ cụ thể Phân công Chức vụ Địa điểm Số Điện thoại 

1 Đưa trường hợp F1 đi cách ly y tế theo 

quy định. Kha Ngọc Trinh NV y tế Tại trường 0989278992 
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STT Nhiệm vụ cụ thể Phân công Chức vụ Địa điểm Số Điện thoại 

2  Rà soát toàn bộ CB-GV-NV-HS trong 

đơn vị theo danh sách quản lý (số có 

mặt, số vắng mặt, số đang nghỉ, số 

đang đi công tác và các trường hợp 

khác). 

Kha Ngọc Trinh NV y tế Tại trường 0989278992 

3 Khẩn trương truy vết tất cả các trường 

hợp F2 thông qua dữ liệu khai báo y tế 

bằng quét mã QR điểm kiểm dịch, lịch 

công tác, lịch họp, camera giám sát, 

thông tin từ cán bộ quản lý, F1...: 

Ngô Thị Bích+ Lê Võ Ngọc 

Thảo  phối hợp với tổ an 

toàn Covid 

Phó hiệu 

trưởng 
Tại trường 

+ C.Bích: 0918765517 

+ C.Thảo: 0903387220 

4 Thông tin ngay cho trạm y tế nơi các 

trường hợp F2 ở/lưu trú để tiến hành 

cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú theo 

quy định. 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng Tại trường 0903909692 

Lê Võ Ngọc Thảo 
Phó hiệu 

trưởng 
Tại trường 0903387220 

5 Đối với những trường hợp F2 đang có 

mặt tại đơn vị: thông báo và yêu cầu 

các trường hợp này tự cách ly tại 

nhà/nơi lưu trú và thông báo với cơ 

quan y tế cấp xã nơi ở/lưu trú; 

Ngô Thị Bích+ Lê Võ Ngọc 

Thảo  phối hợp với tổ an 

toàn Covid 

Phó hiệu 

trưởng 
Tại trường 

+ C.Bích: 0918765517 

+ C.Thảo: 0903387220 

6 Đối với những trường hợp F2 đang đi 

công tác tại địa phương khác hoặc 

những trường hợp F2 không có mặt tại 

đơn vị: thông báo bằng điện thoại, tin 

nhắn và yêu cầu tự cách ly tại nơi lưu 

trú; yêu cầu các trường hợp F2 thông 

báo với cơ quan y tế cấp xã nơi đang 

ở/lưu trú để phối hợp thực hiện các 

quy định phòng, chống dịch; 

Ngô Thị Bích+ Lê Võ Ngọc 

Thảo  phối hợp với tổ an 

toàn Covid 

Phó hiệu 

trưởng 
Tại trường 

+ C.Bích: 0918765517 

+ C.Thảo: 0903387220 
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STT Nhiệm vụ cụ thể Phân công Chức vụ Địa điểm Số Điện thoại 

7 Phối hợp với trạm y tế địa phương 

triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho CB-

GV-Nv-HS có nguy cơ theo yêu cầu 

của cơ quan y tế. 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng Tại trường 0903909692 

Lê Võ Ngọc Thảo 
Phó hiệu 

trưởng 
Tại trường 0903387220 

 

4. Khi tiếp nhận có trường hợp F2 tại đơn vị: các bước như ca F1 và thực hiện 

Stt Nhiệm vụ cụ thể Phân công Chức vụ Địa điểm Số Điện thoại 

1 Thông báo cho Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch, Tổ an toàn COVID của 

đơn vị. 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng Tại trường 0903909692 

Lê Võ Ngọc Thảo 
Phó hiệu 

trưởng 
Tại trường 0903387220 

2  Phối hợp với cơ quan y tế địa phương 

để lấy mẫu xét nghiệm cho F2 (nếu 

được yêu cầu) 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng Tại trường 0903909692 

Lê Võ Ngọc Thảo 
Phó hiệu 

trưởng 
Tại trường 0903387220 

3 Hướng dẫn cho F2 về cách ly tại nhà, 

nơi lưu trú và chờ kết quả xét nghiệm 

của F1 

Ngô Thị Bích+ Lê Võ Ngọc 

Thảo  phối hợp với tổ an 

toàn Covid 

Phó hiệu 

trưởng 
Tại trường 

+ C.Bích: 0918765517 

+ C.Thảo: 0903387220 

4 Liên lạc với y tế địa phương về kết 

quả xét nghiệm của F1: 

Kha Ngọc Trinh NV y tế Tại trường 0989278992 

- Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì 

cơ quan y tế địa phương đánh giá nguy 

cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết 

thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự 

theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo 

quy định, thực hiện 5K. 



9 
 

Stt Nhiệm vụ cụ thể Phân công Chức vụ Địa điểm Số Điện thoại 

- Kết quả xét nghiệm dương tính thì 

thực hiện như có ca bệnh tại đơn vị 

 

5. Khi nhận thông tin có trường hợp F0 tại đơn vị 

Stt Nhiệm vụ cụ thể Phân công Chức vụ Địa điểm Số Điện thoại 

1 Kích hoạt ngay các phương án phòng, 

chống dịch khi có trường hợp mắc 

COVID-19. 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng 

Tại trường 

0903909692 

Lê Võ Ngọc Thảo 
Phó Hiệu 

trưởng 
0903387220 

Châu Ánh Mai Giáo viên 0908453637 

2 Thông báo và phối hợp với cơ quan y 

tế địa phương để triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng Tại trường 0903909692 

Lê Võ Ngọc Thảo 
Phó Hiệu 

trưởng 
 0903387220 

3 Thông báo cho các trường hợp F0 và 

yêu cầu không tự ý di chuyển, không 

tiếp xúc với người xung quanh, đeo 

khẩu trang y tế và chờ được hướng 

dẫn, xử trí. 

Kha Ngọc Trinh NV y tế Tại trường 0989278992 

Nguyễn Quốc Bảo 

GV – Tổng 

phụ trách 

Đội 

 0903041591 

4 Thông báo cho lực lượng đã được 

phân công để phân luồng lối đi. 

Hướng dẫn cho ca bệnh di chuyển 

theo lối đi đã được phân luồng vào đến 

phòng cách ly tạm thời. 

Ngô Thị Bích 
Phó Hiệu 

trưởng 
 0918765517 

Kha Ngọc Trinh NV y tế Tại trường 0989278992 

5 Tiếp tục khoanh vùng, khử khuẩn toàn 

bộ các khu vực có liên quan đến ca 

bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế. 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng 

Tại trường 

0903909692 

BCĐ phòng, chống Covid; 
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Stt Nhiệm vụ cụ thể Phân công Chức vụ Địa điểm Số Điện thoại 

Tổ an toàn Covid 
  

6  Thông báo cho toàn thể người lao 

động đang có mặt tại đơn vị không tự 

ý di chuyển; nghiêm túc khai báo y tế, 

thực hiện 5K; không để xảy ra hoang 

mang, lo lắng với người lao động. 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng Tại trường 0903909692 

Ngô Thị Bích 
Phó Hiệu 

trưởng 
 0918765517 

7  Phân nhóm và bố trí riêng khu vực 

cho các trường hợp F1 (tách các 

trường hợp có cùng vị trí làm việc và 

nguy cơ tiếp xúc trong nhóm F1), F2 

để chuẩn bị cho việc lấy mẫu xét 

nghiệm và cách ly y tế theo quy định. 

Huỳnh Đắc Nghĩa Hiệu trưởng 

Tại trường 

0903909692 

BCĐ phòng, chống Covid; 
  

Tổ an toàn Covid 
  

8 Thực hiện vệ sinh khử khuẩn toàn đơn 

vị 
Đặng Minh Thành + tổ 

phục vụ 
BV Tại trường 

 

9 Đơn vị tiếp tục hoạt động bình thường 

kể từ ngày hôm sau. CB-GV-NV toàn trường 
 

Tại trường 
 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Võ Ngọc Thảo 
 


